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	Máy X-Quang nha khoa kỹ thuật số
	1.Yêu cầu chung 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
Điện áp làm việc:220V,50/60Hz 
Máy phải được sản xuất năm 2022 trở về sau
Hàng mới 100%
Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ môi trường: 10°C đến 45°C
Độ ẩm tương đối: 15% đến 95%
A.MÁY CHỤP X- QUANG GẮN TƯỜNG
1. Cấu hình máy:
Máy chụp X-Quang răng và phụ kiện
Khung máy: 01 bộ
Bóng phát tia: 01 bộ
Bộ điều khiển phát tia: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
2. Tính năng , thông số kỹ thuật:
Hệ thống chụp x-quang quanh chóp được thiết kế giúp dễ vận hành an toàn. Máy phát tia X quang tần số cao (DC) đảm bảo hình ảnh chất lượng cao ổn định, đồng thời an toàn cho bệnh nhân và nhân viên nhờ hệ thống tự động tối ưu hoá tia X có lợi và giảm thiểu tới 30% lượng bức xạ có hại.
-  Điện áp ≥70kV cho hình ảnh có độ tương phản cao
- Bảng điều khiển cầm tay nên tự do di chuyển, dễ sử dụng, trực quan và an toàn
- Cài đặt đơn giản trong vận hành và phát tia X khi sử dụng.
Khung máy
Khối điều khiển:
+ Máy phát cao tần ≥ 300 KHz
+ Có màn hình hiển thị chế độ, chương trình chụp;
+ Cảnh báo và hiển thị chỉ dẫn, báo lỗi : 54 mã lỗi để quản lý.
+ Số chương trình chụp cài đặt sẵn ≥15 chương trình;
+ Có chương trình phát tia dành riêng cho trẻ em và người lớn: Có nhiều dải điện áp cao áp và dòng điện tương ứng.
+ Có bảng điều khiển kéo dài kèm dây dẫn;
- Hệ thống tay truyền và các khớp quay đỡ đầu bóng phát tia:
+ Góc nghiêng mục tiêu≤ 19 độ;
+ Khoảng cách từ nguồn bức xạ tới da: ≤200 mm;
- Khung đỡ cánh tay đầu bóng:
+ Loại cánh tay gắn tường.
Bóng phát tia
- Kích thước tiêu điểm ≥ 0,5 mm;
- Điện áp nguồn phát tia: 60 kV; 70kV
- Dòng điện nguồn phát tia: ≤7 mA;
- Thời gian phát tia: Từ 0,01 đến ≥ 1 giây;
- Lọc tia tương đương tại kV cực đại ≥1.5 mmAl.
B. BỘ CẢM BIẾN CỦA MÁY HIỂN THỊ HÌNH ẢNH DÙNG TRONG NHA KHOA
1. Cấu hình máy
Tấm nhận ảnh: 01 bộ
Thanh định vị sensor trong miệng: 02 bộ
Bọc nhựa bọc sensor chống nhiễm khuẩn: 01 hộp
Máy tính: 01 laptop:
 CPU ≥ 2 GHz intel Core i3
RAM ≥ 8 GB
Ổ đĩa cứng ≥ 256 GB
Màn hình: Kích thước ≥ 15 inch
Hệ điều hành: Windows 10, 64 bits
Chuột quang ( không dây)
Bộ máy in: 
Loại máy in màu
Độ phân giải ≥ 300 x 300 dpi
Khổ giấy ≥ 100 x 148 mm
2. Tính năng , thông số kỹ thuật:
Hiển thị hình ảnh chỉ trong vài giây, tiết kiệm thời gian cho cả bác sĩ lẫn bệnh nhân.
Thông báo liều tia thuận tiện giúp xác định lượng tia quá cao hoặc quá thấp.
Cho hình ảnh chất lượng cao tối ưu hóa nhờ các bộ lọc được lập trình sẵn, để tăng hoặc giảm độ tương phản của hình ảnh, cải thiện khả năng chẩn đoán.
Kích thước điểm ảnh: 19 µm
Độ phân giải thực tế: 16 lp/mm
Công nghệ: Super CMOS
Kết nối: USB 2.0 tốc độ cao
Sử dụng Cảm biến đa năng, thiết kế tối ưu giữa yếu tố diện tích cảm biến và tính dễ sử dụng
Kích thước bên ngoài ≤27,6 x 37,7 mm
Kích thước vùng nhận ảnh ≤ 22,2 x 29,6 mm
Độ dày ≤7,3 mm
Thang xám ≤4096 mức (12 bits)
Điện thế đầu vào (từ kết nối USB): 5 V
Phần mềm cho máy:
- Phần mềm có thể sử dụng chung cho nhiều loại thiết bị chẩn đoán hình ảnh trong nha khoa: CBCT, chụp toàn cảnh, chụp sọ mặt, chụp x-quang chóp kỹ thuật số, camera soi trong miệng,… cho phép quản lý và dễ dàng truy cập thông tin nhiều loại hình ảnh khác nhau của cùng một bệnh nhân.
- Phần mềm cho phép người sử dụng điều chỉnh các thông số ảnh như độ sáng, độ tương phản, xoay hình, đo đạc, tạo hình âm bản, chèn chú thích,…
- Có sẵn các bộ lọc tự động, cho phép người dùng tạo ra các bộ lọc mới.
- Có tích hợp sẵn các mẫu báo cáo và cho phép người sử dụng tạo ra các mẫu báo cáo mới.
- Phần mềm cho phép in hình ảnh trên máy in phim DICOM hoặc máy in thông thường.
- Phần mềm cho phép thực hiện các thao tác truy xuất dữ liệu như xuất hình ảnh ra bộ nhớ ngoài, nhập hình ảnh từ bộ nhớ ngoài, ghi đĩa CD, gửi email, …
- Giao diện người dùng thân thiện giúp cho việc thực hiện các ứng dụng chụp nhanh chóng và đơn giản
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	Dao mổ điện cao tần

	1.Yêu cầu chung 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
Điện áp làm việc:220V,50/60Hz 
Máy phải được sản xuất năm 2022 trở về sau
Hàng mới 100%
Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ môi trường: 10°C đến 45°C
Độ ẩm tương đối: 15% đến 95%
2.Cấu hình máy:
Bàn đạp chân đôi : 01 chiếc
Điện cực trung tính sử dụng nhiều lần : 01 chiếc
Tay dao đơn cực có cáp nối sử dụng nhiều lần : 01 chiếc
Cán dao lưỡng cực sử dụng nhiều lần : 01 chiếc
Cáp lưỡng cực : 01 chiếc
Đầu đốt đơn cực : 05 chiếc
Xe đẩy : 01 chiếc
3.TÍNH NĂNG KỸ THUẬT 
Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động: nhiệt độ hoạt động tối đa 40°C, độ ẩm tối đa  75%.
Sử dụng nguồn điện: 230/115 VAC ± 10 %, 50/60 Hz. Có núm lựa chọn nguồn đầu vào. Công suất tiêu thụ lớn nhất 830 VA.
Dao mổ điện phải đáp ứng tất cả các yêu cầu trong phẫu thuật, kể cả những loại phẫu thuật khó và nguy hiểm (phẫu thuật nội soi ống cứng và ống mềm, phẫu thuật mổ mở, phẫu thuật ít xâm lấn).
Tần số làm việc 450 kHz
Trở kháng nhỏ hơn 0.1 Ω (theo tiêu chuẩn an toàn điện IEC 601-1)
Phân loại 93/42 CEI/EEC Lớp IIB
Thiết bị có hai đầu ra đơn cực và một đầu ra lưỡng cực.
Thiết bị có chế độ đốt cầm máu lưỡng cực có thể kích hoạt tự động bật/tắt dựa vào nhận biết trở kháng mô. Có thể điều chỉnh độ trễ từ 0.5s đến 5s
Thiết bị có chế độ đốt cầm máu tia không cần tiếp xúc với mô cho hiệu ứng bề mặt mạnh và độ sâu tối ưu.
Thiết bị có thể điều chỉnh được âm lượng cho hoạt động cắt và đốt.
Thiết bị có mạch điều khiển vận hành sử dụng hai vi xử lý.
Thiết bị được cung cấp 10 bộ nhớ (9 bộ nhớ có thể lưu chương trình và 1 bộ nhớ để lưu dữ liệu khi tắt thiết bị)
Cho phép cài đặt 9 chương trình vận hành. Có thể cài đặt các chương trình gồm có các chế độ cắt đốt, thông số cắt đốt, hiệu ứng,…
Thiết bị có hệ thống tự động kiểm tra khi bật nguồn. Nếu hệ thống phát hiện bất cứ vấn đề nào, lỗi sẽ được báo.
Thiết bị được trang bị hệ thống tự động kiểm tra và cảnh báo khi có lỗi vận hành. Hệ thống sẽ tạm dừng và thông báo cho người sử dụng bằng âm thanh (còi báo).
Khi thiết bị đang chạy, hệ thống kiểm tra công suất ra 2000 lần/s, đảm bảo công suất ra chính xác với công suất cài đặt. Kiểm tra vận hành toàn bộ được lặp lại 20 phút/lần.
Thiết bị lưu trữ 32 mã lỗi gần nhất được phát hiện.
Thiết bị được trang bị một mạch riêng biệt để điều khiển dòng rò xuống đất. Khi dòng rò vượt quá mức giới hạn 150mA, mạch điện sẽ giảm công suất đầu ra và cảnh báo bằng âm thanh và đèn báo.
Mạch có thể kiểm tra xem điện cực trung tính đã được kết nối với thiết bị hay chưa. Nếu không kết nối, thiết bị cảnh báo bằng đèn và âm báo.
Mạch có thể kiểm tra mức độ tiếp xúc giữa điện cực trung tính và mô bệnh nhân. Mức độ tiếp xúc được báo bằng đèn.
Công suất đầu ra được điều chỉnh tự động bằng cách kiểm tra dòng điện và điện áp theo tín hiệu phản hồi được đo 7000 lần/giây, giữa thiết bị và bệnh nhân cũng như giữa điện cực và tốc độ trượt trên mô.
Dao mổ phải có đủ các loại cáp lưỡng cực để kết nối với dao mổ các hãng như ERBE, MARTIN, WISAP, STORZ, BERCHTOLD, VALLEYLAB USA, CONMED…
Có thể kết nối với hai bàn đạp. Bàn đạp với nút nhấn cho chế độ cắt và đốt cầm máu cho phép phẫu thuật viên chuyển đổi một cách linh hoạt mà không cần thêm người điều chỉnh trên máy.
Các chế độ
Chế độ cắt đơn cực (Monopolar Cutting)
Chế độ cắt đơn thuần không cầm máu:
Công suất lớn nhất: 400 W
Trở kháng trung bình trên cơ thể bệnh nhân: 340 Ω
Điện áp đỉnh: 3470
Hệ số đỉnh: 1.6
Chế độ cắt pha trộn cầm máu trung bình:
Công suất lớn nhất: 300 W
Trở kháng trung bình trên cơ thể bệnh nhân: 340 Ω
Điện áp đỉnh: 3620
Hệ số đỉnh: 2.3
Chế độ cắt pha trộn cầm máu mạnh:
Công suất lớn nhất: 130 W
Trở kháng trung bình trên cơ thể bệnh nhân: 650 Ω
Điện áp đỉnh: 7650
Hệ số đỉnh: 8.4
Chế độ cắt trong nội soi:
Công suất lớn nhất: 250 W
Trở kháng trung bình trên cơ thể bệnh nhân: 340 Ω
Điện áp đỉnh: 1870
Hệ số đỉnh: 2.15
Chế độ đốt đơn cực (Monopolar Coagulation)
Chế độ đốt cầm máu:
Công suất lớn nhất: 140 W
Trở kháng trung bình trên cơ thể bệnh nhân: 340 Ω
Điện áp đỉnh: 4680
Hệ số đỉnh: 4.5
Chế độ đốt điểm:
Công suất lớn nhất: 250 W
Trở kháng trung bình trên cơ thể bệnh nhân: 240 Ω
Điện áp đỉnh: 3450
Hệ số đỉnh: 2.6
Chế độ đốt mô mềm:
Công suất lớn nhất: 270 W
Trở kháng trung bình trên cơ thể bệnh nhân: 240 Ω
Điện áp đỉnh: 3420
Hệ số đỉnh: 2.4
Chế độ đốt dạng phun tia (không cần tiếp xúc mô):
Công suất lớn nhất: 130 W
Trở kháng trung bình trên cơ thể bệnh nhân: 650 Ω
Điện áp đỉnh: 7700
Hệ số đỉnh: 8.5
Chế độ cắt lưỡng cực (Bipolar Cutting)
Chế độ cắt đơn thuần:
Công suất lớn nhất: 140 W
Trở kháng trung bình trên cơ thể bệnh nhân: 300 Ω
Điện áp đỉnh: 860
Hệ số đỉnh: 1.55
Chế độ cắt pha trộn cầm máu:
Công suất lớn nhất: 110 W
Trở kháng trung bình trên cơ thể bệnh nhân: 280 Ω
Điện áp đỉnh: 840
Hệ số đỉnh: 1.6
Chế độ đốt lưỡng cực (Bipolar Coagulation)
Chế độ đốt cầm máu vi phẫu:
Công suất lớn nhất: 120 W
Trở kháng trung bình trên cơ thể bệnh nhân: 100 Ω
Điện áp đỉnh: 390
Hệ số đỉnh: 1.75
Chế độ đốt cầm máu tự động: 
Công suất lớn nhất: 120 W
Trở kháng trung bình trên cơ thể bệnh nhân: 100 Ω
Điện áp đỉnh: 390
Hệ số đỉnh: 1.75
Chế độ đốt cầm máu diện rộng:
Công suất lớn nhất: 120 W
Trở kháng trung bình trên cơ thể bệnh nhân: 100 Ω
Điện áp đỉnh: 740
Hệ số đỉnh: 1.76
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	Máy gây mê giúp thở

	1.Yêu cầu chung 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
Điện áp làm việc:220V,50/60Hz 
Máy phải được sản xuất năm 2022 trở về sau
Hàng mới 100%
Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ môi trường: 10°C đến 45°C
Độ ẩm tương đối: 15% đến 95%
2.Cấu hình máy:
Dây khí nén: 01 chiếc
Dây oxy: 01 chiếc
Bộ trộn khí hiển thị điện tử cho O2 và Air: 01 bộ
Cảm biến dòng chảy sử dụng nhiều lần: 02 chiếc
Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda sử dụng nhiều lần: 01 bộ
Bộ thải khí mê: 01 bộ
Bình bốc hơi: 01 bình
Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ tích hợp trong máy: 01 bộ
Xe đẩy: 01 chiếc
Phụ kiện có thể sử dụng từ nhà sản xuất khác:
Mặt nạ người lớn sử dụng nhiều lần: 01 chiếc
Dây gây mê người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 chiếc
Bóng bóp người lớn: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
3.Chỉ tiêu kỹ thuật:
Yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ 
Sử dụng công nghệ bóng xếp hoặc tương đương,
Sử dụng được cho bệnh nhân từ sơ sinh đến người lớn
Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật
Máy chính
Máy phải gây mê được với lưu lượng  ≤ 100 mL/phút
Van giới hạn áp lực điều chỉnh trong dải: ≤ 1 tới ≥ 60 cmH2O
Tổng thể tích hệ thống thở, bao gồm cả bình hấp thụ CO2 và bóng bóp:
Chế độ thở máy:  ≤ 3,1 L
Chế độ bóp bóng:  ≤ 1,6 L
Phải có đèn chiếu sáng bề mặt làm việc
Phải có đèn chiếu sáng núm điều chỉnh dòng chảy và các cổng phụ đang được sử dụng
Màn hình
Màn hình màu cảm ứng kích thước ≥ 15 inch, phải xoay được nhiều hướng độc lập
Độ phân giải: ≥ 1024 x 768
Có thể điều chỉnh độ sáng màn hình
Có thể hiển thị  ≥ 02 đồ thị dạng sóng.
Các đồ thị dạng sóng có thể lựa chọn tối thiểu gồm: Áp lực, lưu lượng
Bộ trộn khí hiển thị điện tử cho O2 và Air
Lưu lượng khí được hiển thị điện tử trên màn hình.
Dải lưu lượng khí sạch: từ ≤ 100 mL/phút đến  ≥ 15 L/phút cho cả ôxy và khí nén
Cảm biến lưu lượng
Cảm biến lưu lượng công nghệ chênh áp, có thể hấp tiệt trùng được
Hệ thống hấp thụ CO2
Bình hấp thụ CO2 có sức chứa: ≤  1,2 kg
Bộ thải khí mê
Có cổng thải khí mê thừa AGSS cho phép cắm vào hệ thống thải khí trung tâm của bệnh viện
Bình bốc hơi
Có ít nhất 02 vị trí lắp bình bốc hơi
Dải lưu lượng: từ  ≤ 0.5 lít/phút tới ≥ 15lít /phút
Tổng dung tích thuốc mê: ≥ 300ml
Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ
Có hệ thống cung cấp khí Oxy phụ trợ tích hợp trong thân máy có dải điều chỉnh: từ 0 tới ≥ 8 L/phút.
Ắc quy dự phòng
Ắc quy dự phòng trong máy đảm bảo cho máy hoạt động với đầy đủ chức năng ≥ 90 phút.
Xe đẩy
Xe đẩy có bánh xe và khóa hãm
Đường kính mỗi bánh xe: ≥12 cm
Yêu cầu về các chức năng của thiết bị
Yêu cầu về chức năng thở máy
Cấp O2 nhanh: ≤ 30 tới ≥ 70 L/phút
Máy có thể chuyển sang chế độ chờ.
Dải lưu lượng bù: ≤ 100 mL/phút tới ≥ 15 L/phút.
Dải hoạt động của van dòng chảy từ: ≤ 1 tới ≥ 120 L/phút.
Có khả năng bù tự động thất thoát do nén tạo ra bởi bình hấp thụ CO2 và bóng xếp.
Yêu cầu về các chế độ thở
Phải có chế độ kiểm soát bằng tay (Manual)
Chế độ kiểm soát thể tích VCV có tính năng bù thể tích khí lưu thông hoặc tương đương
Chế độ kiểm soát áp lực PCV hoặc tương đương
Chế độ kiểm soát áp lực, đảm bảo thể tích PCV-VG hoặc tương đương
Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát thể tích hoặc tương đương
Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát áp lực hoặc tương đương
Chế độ thở hỗ trợ áp lực PSV với dự phòng ngừng thở hoặc tương đương
Yêu cầu về các thông số thở
Thể tích khí lưu thông Vt: ≤ 5 tới ≥ 1500mL
Dải thông khí phút: ≤ 0.1 tới ≥ 99 L/phút
Mức lưu lượng đỉnh: ≥ 120 L/phút + khí sạch
Dải áp lực hít vào: ≤ 5 tới ≥ 50 cmH2O
Dải giới hạn áp lực: ≤ 15 tới ≥ 100 cmH2O
PEEP: Tắt,  ≤ 5 tới ≥ 30 cmH2O
Dải áp lực hỗ trợ: Tắt, ≤ 5 tới ≥ 40 cmH2O
Tần số thở: từ ≤ 5 đến ≥ 100 nhịp/phút đối với chế độ kiểm soát thể tích và kiểm soát áp lực
Tần số thở:  Từ ≤ 2 tới ≥ 60 nhịp/phút đối với chế độ SIMV, PSV hoặc tương đương
Tỷ lệ I:E: ≤ 1:2 tới ≥ 2:1
Thời gian hít vào: ≤ 0.2 tới ≥ 5 giây
Độ nhạy trigger dòng: ≤ 0.2 tới ≥ 10 L/phút
Cửa sổ trigger: Tắt, ≤ 5 tới ≥ 80% thời gian thở ra
Ngưỡng ngắt kỳ thở vào: ≤ 5 tới ≥ 70%
Thời gian ngưng kỳ thở vào: Tắt, ≤ 5 tới ≥ 50%
Yêu cầu về các thông số theo dõi
Thông khí phút: từ  ≤ 0.1 tới ≥ 99 L/phút
Thể tích khí lưu thông : từ ≤ 1 tới ≥ 9000 ml
Theo dõi nồng độ % Oxy : từ ≤ 5 tới ≥ 100 %
Áp lực: từ ≤ -20 tới ≥ 100 cmH2O
Yêu cầu về chức năng cảnh báo an toàn
Thể tích thông khí: 
Thấp: Tắt, từ ≤ 10 ml đến ≥ 1500 ml
Cao: Từ ≤ 20 ml đến ≥ 1500 ml, Tắt
Thông khí phút (VE): 
Thấp: Tắt, từ ≤ 0.5 L/phút đến ≥ 10 L/phút
Cao: Từ  ≤ 0.5L/phút đến ≥ 30L/phút, Tắt
Báo động ngừng thở
Khi bật chế độ thở máy: lưu lượng thở đo được < 5 mL trong 30 giây
Khi tắt chế độ thở máy lưu lượng thở đo được < 5mL trong 30 giây
Áp lực: 
Thấp: ≤ 5 cmH2O
Cao: ≤ 15 đến ≥ 100 cmH2O
Nồng độ % FiO2: 
Thấp: Từ ≤ 20 % đến ≥ 90%
Cao: ≤  20% đến 100%
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	Máy phá rung 

	
1.Yêu cầu chung 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
Điện áp làm việc:220V,50/60Hz 
Máy phải được sản xuất năm 2022 trở về sau
Hàng mới 100%
Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ môi trường: 10°C đến 45°C
Độ ẩm tương đối: 15% đến 95%
2.Cấu hình máy
Máy chính kèm màn hình màu tích hợp bản sốc cho người lới và trẻ em  : 01 cái 
Cáp điện tim: 01 cái
Dây điện tim 3 chuyển đạo: 01 cái
Giấy ghi: 01 cuộn 
Pin sạc: 01 cái
Gel bôi da đánh sốc: 01 lọ
Bản sốc dán dành cho tạo nhịp: 01 cái
Adaptor cho bản sốc dán: 01 cái
Dây nguồn: 01 cái
Máy ghi: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
3.Thông số kỹ thuật
Sốc điện
Kiểu  đánh sốc : Bằng tay, đồng bộ, tự động (AED)
Năng lượng đầu ra (trên 50 Ohm)
Pad sốc ngoài: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270J
Pad sốc trong: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50J
Pad sốc dán: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270J
Chế độ AED : Người lớn :150J lần đầu, 200J lần hai, 200J lần ba ( có thể chọn 50, 70, 100, 150, 200 và 270J)  . Trẻ em : 50J lần đầu, 70J lần hai, 70J lần ba (có thể chọn 50, 70, 100J)Dạng sóng đầu r: 
Lưỡng pha, xén công suất hàm mũ liên tục
Thời gian nạp	
Chế độ bằng tay	
Sử dụng điện AC : nạp 270J, nhỏ hơn 5s, nạp 200J nhỏ hơn 4s, từ lúc mở máy đến khi nạp 270J trong vòng 10 giây.
Sử dụng pin (pin mới, đã sạc đầy ở môi trường 20oC): nạp 270J nhỏ hơn 5s, nạp 200J nhỏ hơn 4s, từ lúc mở máy đến khi nạp 270J trong vòng 10 giây (sau 15 lần xả năng lượng ở 270J)
Chế độ AED (khi dùng điện AC và Pin)
Từ chế độ chờ đến khi nạp 270J trong vòng 8 đến 15 giây
Từ lúc mở máy đến khi nạp 270J trong vòng 14 đến 23 giây 
Hiển thị năng lượng nạp : hiển thị giá trị năng lượng nạp trên màn hình
Trạng thái nạp năng lượng : phát âm báo đã nạp năng lượng hoàn tất
Đánh sốc đồng bộ: có
Thời gian đánh sốc: trong vòng 60 miligiây từ đỉnh sóng R đến đỉnh sóng đánh sốc
Phân tích rung thất VF
Thời gian phân tích: Phân tích rung thất liên tục được cài đặt ON: phân tích cần đánh sốc:   tối thiểu 3 giây, phân tích không đánh sốc: tối thiểu 5 giây
Phân tích rung thất liên tục được cài đặt OFF: phân tích cần đánh sốc: tối thiểu 5 giây, phân tích không đánh sốc: tối thiểu 8 giây
Nhịp có thể đánh sốc  sóng VF (biên độ 0.1 mV hoặc hơn, không có QRS, 	không có phần phẳng hơn 1 giây, không nhiễu), sóng VT (nhịp tim 180 bpm hoặc hơn)
Độ chính xác phân tích VF: Đánh sốc VF: độ nhạy hơn 90%
Đánh sốc VT: độ nhạy hơn 75%
Không đánh sốc: đặc tính hơn 95%
Đèn báo tiếp xúc trên Pad sốc: cho biết trở kháng tiếp xúc bằng 3 màu LED
Xanh: 0 đến 100 Ohm
Vàn: 101 đến 200 Ohm
Cam: 201 Ohm hoặc hơn 
Màn hình monitor 
Kích thước màn hình	: 6.5 inch,  LCD, màu
Vùng quan sát: 132.48 mm x 99.36 mm
Độ phân giải: 640 x 480 pixels
Độ sáng: 1000 cd/m2Độ dài quét : 100.8 mm (khi chức năng "LARGE NUMERICS" đang OFF)
Tốc độ quét: ECG, nhịp mạch, SpO2: 25 hoặc 50 mm/s; CO2: 6.25 hoặc 12.5 mm/s
Hiển thị tham s: nhịp tim, SpO2 (%), nhịp mạch, EtCO2, nhịp thở
Chức năng dừng sóng	: có, dừng sóng trong 3 phút sau khi nhấn nút freeze
Điện tâm đồ  ECG
Độ nhạy hiển thị:
Điện cực: 10 mm/mV +/- 5% (độ nhạy x1)
Paddle: 10 mm/mV +/- 15% (độ nhạy x1)
Cài đặt độ nhạy : 1/4, 1/2, 1, 2, 4
Tần số đáp ứng		
Điện cực: 0.05 đến 150 Hz (-3dB ở 10 Hz, chỉ ghi)
Paddle: 0.5 đến 20 Hz (-3dB ở 10 Hz)
Lọc AC: có, 50/60 Hz, On (-20dB hoặc ít hơn), Off
Điện áp Offset : +/- 4 mm hoặc ít hơn (trên giấy in)
Dải đo nhịp tim: 0, 15 đến 300 bpm +/- 3% +/- 1 bpm (chế độ đánh sốc và theo dõi)
	0, 15 đến 220 bpm (chế độ tạo nhịp)
Thời gian hồi phục đường nền: ít hơn 3 giây sau khi đánh sốc mức 270 J
Loại bỏ tạo nhịp : có (on/off)
Phát hiện QRS : giao tiếp đầu vào 0.5 mV hoặc hơn (độ nhạy x1)
Hệ số triệt tín hiệu đồng pha (CMRR):  ≥ 100 dB khi bật lọc nguồn AC
Giới hạn báo động: giới hạn trên: 35 - 300 bpm (mỗi bước 1 bpm), off
 giới hạn dưới: 30 - 295 bpm (mỗi bước 1 bpm), off 
Tạo nhịp ngoài  
Dạng sóng : hình thang
Độ rộng xung: 40 miligiây +/- 10%
Tốc độ tạo nhịp : 30 – 180 ppm , mỗi bước 10 ppm
Độ chính xác tạo nhịp	: +/- 10%
Cường độ tạo nhịp : 0 , 8 – 200 mA, mỗi bước 1 mA
Độ chính xác cường độ: +/- 10% hoặc +/- 2 mA tùy thuộc cái nào lớn hơn 
Điện trở tải tối đa: 350 ohm (ở 200 mA)
Khoảng duy trì: 350 miligiây (30 đến 90 ppm), 240 miligiây (100 đến 180 ppm)
Máy ghi nhiệt  : 
Tốc độ ghi : 25, 50 mm/s
Độ nhạy : 10 mm/mV +/- 10%
Chiều rộng khổ giấy: 50mm, giấy cuộn
Mật độ in	: 8 dots/mm
Ghi bằng tay:
Ghi thời gian thực: dạng sóng từ lúc nhấn nút ghi
Ghi trễ: 4 giây sau khi chọn sóng trễ
Ghi sự kiệ: dạng sóng 4 giây trước và 8 giây sau khi nhấn nút EVENT
Biểu đồ hướng:1, 2, 4, 8, hoặc 24 giờ thông số nhịp tim, SpO2, nhịp mạch, CO2, nhịp thở, VPC
Kết quả Self-test
Kết quả kiểm tra cơ bản
Lịch sử vận hành, trạng thái thiết bị
Ghi tự động:Báo động	: bắt đầu ghi sóng khi có báo động (lựa chọn bật/tắt)
Ghi sóng đánh sốc: bắt đầu ghi khi nạp năng lượng 
Ghi theo chu kỳ: 1, 2, 4, 8,  hoặc  24 giờ thông số nhịp tim, SpO2, nhịp mạch, CO2
Pin 
Loại pin: Ni-MH
Điện áp pin: 12.0 V (9.0 đến 18.0 V)
Dung lượng: 2800 mAh
Thời gian vận hành: với pin mới sạc đầy ở môi trường 20oC
Tối thiểu 100 lần đánh sốc ở 270J
Tối thiểu 180 phút theo dõi liên tục (không tuỳ chọn khác)
Tối thiểu 120 phút tạo nhịp liên tục 
Với pin mới sạc đầy ở 0oC
Tối thiểu 50 lần đánh sốc ở 270J
Thời gian sạc pin: 3 giờ hoặc ít hơn (nguồn AC, thiết bị đang tắt)
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	Máy điện tim 3 cần

	1.Yêu cầu chung
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
Điện áp làm việc:220V,50/60Hz 
Môi trường hoạt động:
Máy phải được sản xuất năm 2022 trở về sau
Hàng mới 100%
Nhiệt độ môi trường: 10°C đến 45°C
Độ ẩm tương đối: 15% đến 95%
2.Cấu hình máy
Máy chính với màn hình ≥  5 inch  và có sẵn  phần mềm phân tích kết quả điện tim, 1 cổng LAN kết nối  với máy tính, 2  cổng USB  và phụ kiện chuẩn đi kèm :
· 1 dây nguồn 
· 1 bộ chuyển đổi nguồn ( AC adaptor )  
· 1 dây  điện tim 
· 6 điện cực hút ở ngực bằng núm cao su
· 4 điện cực kẹp chi 
· 1 cuộn giấy ghi theo máy 
· 1 bút lau đầu  máy ghi nhiệt 
· 1 pin sạc
· 1 đĩa CD tài liệu kỹ thuật ( service manual ) 
· 1 đĩa CD phần mềm đọc kết quả điện tim ECAPS 12C 
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
3.Tính năng, thông số kỹ thuật
· Tương thích tiêu chuẩn quốc tế về máy điện tim IEC60601-2-25
· Máy điện tim 3 kênh kèm phần mềm phân tích kết quả điện tim ECAPS 12C cho một lúc 12 đạo trình và phân tích khoảng 200 lỗi điện tim và theo 5 phân loại đánh giá bao gồm cả phân tích được sóng điện tim Brugada .
· Máy có màn hình tinh thể lỏng 5.0 inch giúp quan sát 12 đạo trình điện tim cùng lúc, tin nhắn cảnh báo và chức năng hướng dẫn giúp người sử dụng kiểm tra nguyên nhân gây ra lỗi khi đo
· Có thể lưu được 3 phút gần nhất toàn bộ các đạo trình ECG vào bộ nhớ trong, và có thể lựa chọn một phần để in và phân tích.
· Máy có kích thước nhỏ gọn, nhẹ: Khối lượng máy chỉ 1.1 kg, đảm bảo không gây mỏi khi vận chuyển cầm tay cùng với kích thước nhỏ gọn để có thể lắp đặt bất cứ nơi đâu.
· Pin sạc NiMH mang đến hơn 180 phút đo và ghi.
· Có thể xuất dữ liệu qua mạng dây LAN hoặc qua mô-đun mạng không dây.
· Có thể sử dụng thẻ nhớ USB làm bộ nhớ ngoài.
· Thông tin bệnh nhân có thể được nhận từ server bên ngoài. Có thể xuất báo cáo trong DICOM hoặc định dạng PDF với khả năng tích hợp dữ liệu với nhiều hệ thống quản lý dữ liệu.
· Chức năng web server mang đến giải pháp đơn giản và độc đáo. Dữ liệu có thể được truy cập, hiển thị và chuyển đổi qua file PDF thông qua trình duyệt web.
· Tương thích tiêu chuẩn quốc tế về máy điện tim IEC60601-2-25
· Máy điện tim 3 kênh kèm phần mềm phân tích kết quả điện tim ECAPS 12C cho một lúc 12 đạo trình và phân tích khoảng 200 lỗi điện tim và theo 5 phân loại đánh giá bao gồm cả phân tích được sóng điện tim Brugada .
· Máy có màn hình tinh thể lỏng 5.0 inch giúp quan sát 12 đạo trình điện tim cùng lúc, tin nhắn cảnh báo và chức năng hướng dẫn giúp người sử dụng kiểm tra nguyên nhân gây ra lỗi khi đo
· Có thể lưu được 3 phút gần nhất toàn bộ các đạo trình ECG vào bộ nhớ trong, và có thể lựa chọn một phần để in và phân tích.
· Máy có kích thước nhỏ gọn, nhẹ: Khối lượng máy chỉ 1.1 kg, đảm bảo không gây mỏi khi vận chuyển cầm tay cùng với kích thước nhỏ gọn để có thể lắp đặt bất cứ nơi đâu.
· Pin sạc NiMH mang đến hơn 180 phút đo và ghi.
· Có thể xuất dữ liệu qua mạng dây LAN hoặc qua mô-đun mạng không dây.
· Có thể sử dụng thẻ nhớ USB làm bộ nhớ ngoài.
· Thông tin bệnh nhân có thể được nhận từ server bên ngoài. Có thể xuất báo cáo trong DICOM hoặc định dạng PDF với khả năng tích hợp dữ liệu với nhiều hệ thống quản lý dữ liệu.
· Chức năng web server mang đến giải pháp đơn giản và độc đáo. Dữ liệu có thể được truy cập, hiển thị và chuyển đổi qua file PDF thông qua trình duyệt web.
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	Máy đo khúc xạ  tự động

	1.Yêu cầu chung
Thiết bị đạt tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương
Được sản xuất tại các nước công nghệ tiên tiến (G7-hoặc tương đương)
Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0-60 độ C
Độ ẩm trung bình: 10%-90%
Máy phải được sản xuất năm 2022 trở về sau
Hàng mới 100%
Nguồn điện: 220 VAC  10%/50Hz 
2.Cấu hình máy
· Thiết bị sử dụng công nghệ đo lăng kính xoay (Rotary Prism Technology) dùng để đo kiểm tra tật khúc xạ tự động
· Kích thước màn hình LCD ≥ 8.5 inch
· Tích hợp sẵn máy in nhiệt bên trong máy
Khả năng kết nối đa dạng: RS-232C/LAN (cổng ra), USB (cổng vào)
3.Tính năng kỹ thuật
· Dải đo khúc xạ cầu (S): ≥ -25D đến ≤ + 22D, mỗi bậc 0.12/0.25D
· Dải đo khúc xạ trụ (C): 0 đến ≥ +/- 10D, mỗi bậc có thể lựa chọn 0.12  hoặc 0.25D
· Góc trục (A): 0o – 180o, mỗi bậc 1° hoặc 5°
· Đồng tử nhỏ nhất có thể đo được: ≤ 2.0 mm
· Khoảng cách đo đường kính đồng tử (PD range) từ: 20mm tới 85mm với mỗi bậc 1mm
· Dải đo bán kính giác mạc (kerato): từ 5.00mm tới 10.00mm, (mỗi bậc 0.01mm)
Dải đo khúc xạ giác mạc: ≥- 67.50D tới ≤ 33.75D, mỗi bậc
· 0.12D hoặc 0.25D
· Chỉ số khúc xạ giác mạc tương đương 1.3375
· Khoảng cách từ đỉnh VD: lựa chọn 12 hoặc 13.75
Có chân bàn điện đi kèm
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	Máy phóng thử thị lực

	1.Yêu cầu chung:
Nguồn điện: 220 VAC  10%/50Hz hoặc 100-240 VAC/50Hz
Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0-60 độ C
Độ ẩm trung bình: 10%-90%
Máy phải được sản xuất năm 2022 trở về sau
Hàng mới 100%
Đạt các tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương
2.Cấu hình thiết bị
Màn hình LCD: 01
Điều khiển từ xa: 01
Hướng dẫn sử dụng: 01
3.Thông số kỹ thuật
Kích cỡ LCD: Màn hình TFT LCD full HD 
Độ phân giải: 1920x1080p
Độ chói: 200cd/m2
Điều khiển: Hồng ngoại
Khoảng cách làm việc: 6ft to 25ft với mức tăng 0.25ft
Kết nối USB và Audio out
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	Monitor theo dõi tim thai

	1.Yêu cầu chung:
Nguồn điện: 220 VAC  10%/50Hz 
Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0-60 độ C
Độ ẩm trung bình: 10%-90%
Máy phải được sản xuất năm 2022 trở về sau
Hàng mới 100%
Đạt các tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương
2.Cấu hình thiết bị:
-Máy chính
- Đầu dò tim thai (dùng sóng siêu âm)
- Đầu dò UC
- Máy in
3.Tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị
Tiêu chuẩn áp dụng.
- Tuân theo tiêu chuẩn: EN60601-1, EN60601-1-1, EN60601-2 hoặc tương đương
- Thiết bị 2 lớp, cách điện hai lớp.
- Hoạt động liên tục.
- Các bộ phận áp dụng tiêu chuẩn BF
- Pin :Tiêu chuẩn NiMH.o Có thể xạc lại nhiều.
- Đầu dò tim thai (dùng sóng siêu âm)
- Hiển thị 2 đạo trình dopper xung,.- Tần số siêu âm: 1 MHz,- Cường độ ở bề mặt đầu dò: ~10 mW/ cm2,- Dải đo FHR: 30~240 bmp
- Độ chính xác FHR: ±2% của dải
- Phương pháp phát hiện tim: Tự động tương tác.
- Tự động phát hiện chuyển động của song thai.
Đầu dò UC
- Kiểu bên ngoài
- Đáp ứng tần số: DC~ 0.5 Hz
- Điều khiển tham khảo Zero
- Dải đo: 0~99 đơn vị
Máy in
- Loại in nhiệt
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	Máy châm cứu điện

	1.Yêu cầu chung:
Nguồn điện: 220 VAC  10%/50Hz 
Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0-60 độ C
Độ ẩm trung bình: 10%-90%
Máy phải được sản xuất năm 2022 trở về sau
Hàng mới 100%
Đạt các tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương
2.Tính năng, Thông số kỹ thuật:
Phụ trợ dò tìm huyệt trên cơ thể người.
· Châm cứu không cần kim, điều trị bằng mạch điện xung và trị liệu từ trường.
· Có thể điều trị kết hợp với châm cứu bằng kim châm thông thường.
· Thay thế xoa bóp bằng tay.
· Có 6 kênh, kích thích 12 huyệt cùng một lúc.
· Cường độ xung, tần số xung ở mỗi kênh có thể điều chỉnh dễ dàng.
· Có thể định thời gian trị liệu.
· Có 5 dạng xung 
· Độ nhạy cảm thăm dò huyệt: Điện trở: 10kW~500kW:500kW~1MW , Độ nhạy cảm:10kW : 20kW
· Cường độ từ trường hạt từ:  2000
· Công suất tiêu hao tối đa:  ≤ 5kW.
· Tiêu chuẩn an toàn:    Type II-BF
· Điện năng cung cấp cho Adapter: Đầu vào:220V/50Hz
· Đầu ra:   DC9V/150mA.
· 
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	Ghế máy nha khoa

	1.Yêu cầu chung
Nguồn điện: 220 VAC  10%/50Hz 
Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0-60 độ C
Độ ẩm trung bình: 10%-90%
Máy phải được sản xuất năm 2022 trở về sau
Hàng mới 100%
Đạt các tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương
2.Tính năng và thông số kỹ thuật:
Ghế nha 
Tựa đầu hai khớp với trụ đỡ có thể kéo dài để có vị trí ngồi thoải mái cho nhiều bệnh nhân khác nhau
 Pedal điều khiển ghế lên xuống.
Tựa tay bên trái 

Tựa tay bên phải
 Trọng tải bệnh nhân 200kg
Ghế ngồi 430mm-810mm thông qua thủy lực điện
Tựa lưng 0°~73° thông qua vận hành thủy lực điện
Transformer 24V/ 4A/ Biến áp 24V/ 4A
Khu vực làm việc của bác sĩ:
Bàn phím điều khiển chức năng của ghế bên phía bác sỹ. Điều khiển Ghế máy Lên, xuống, 04 vị trí nhớ (LP, 0, 1,2)
Khay làm việc rộng lớn được uốn cong cho phép bác sĩ tiếp cận mọi thứ trong tầm với
Bộ giữ tay khoan với 5 vị trí kích thước thông dụng cho thao tác dễ dàng
Tay xịt hơi nước
dây tay khoan High Speed
dây tay khoan High Speed
dây tay khoan Lowspeed
vị trí nâng cấp thiết bị ( tùy chọn)
Đèn đọc phim Xquang nha khoa
Bộ phận bồn nhổ:
Bồn nhổ bằng sứ có thể tháo rời và dễ dàng làm sạch
 Công tắc bật/ tắt nước ly súc miệng dễ dàng được kích hoạt ở cả hai phía bệnh nhân và trợ thủ.
Bộ làm ấm nước cho nước cốc súc miệng
Xả nước bồn nhổ được điều khiển với bộ đo thời gian, kết nối với cốc nước xúc miệng và được kích hoạt với bộ đảo chiều phía trước bàn điều khiển
Cột đèn: thẳng Ø42.7mm với lỗ cho giá đỡ màn hình và cột cong có thể xoay được.
Tay gá trợ thủ có khớp quay và 3 vị trí giữ
Bộ hút phẫu thuật và hút nước bọt bằng hơi, có thể tháo ra và hấp sấy
Giắc cắm nước nhanh cho máy cạo vôi ngoài
Đèn nha khoa (cảm ứng)
Five LEDs/ Đèn LED với 5 bóng LED, không sinh nhiệt không hắt bóng
Khoảng cách tiêu điểm: 650mm
Cường độ: 3100 lux - 28000 lux
Chế độ composite: 4300 lux
Nhiệt độ màu: 5000k
 Kiểu đèn: 85mm x 155mm
cảm ứng tắt mở đèn
Ghế bác sỹ:
Ghế bác sỹ có các đặc tính tựa lưng với độ nghiêng có thể điều chỉnh được. Có thể điều chỉnh được chiều cao từ 473mm đến 623mm
Có 5 bánh xe di chuyển.
Tay khoan nha khoa
Máy nén khí không dầu dùng trong nha khoa
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	Máy cạo vôi siêu âm

	1.Yêu cầu chung
Nguồn điền: 220V +- 5%, tần số : 50-60Hz, 92VA
Tần số làm việc: 24.5KHz+-5%
Hàng mới 100%
Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0-60 độ C
Độ ẩm trung bình: 10%-90%
2.Thông số kỹ thuật: 
Nước cấp: 25-60 PSIG (172~414KPa)
Kích thước: 24.5cm (L) x 22.5cm (W) x 8.5cm (H)
Trọng lượng: 4Kg(bao gồm cả tay)
Chiều dài dây lấy cao: 250cm
Áp xuất khí quyển: 860-1060 hPa
Đi kèm 01 cây Insert
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